
TT Tên
 đề án Đơn vị thụ hưởng
Đơn vị

thực hiện

Nội dung

được hỗ trợ

Kinh phí

ngân sách

nhà nước hỗ trợ 

Vốn đối ứng của 

đơn vị

thụ hưởng

Tổng

 kinh phí 

thực hiện

đề án

Chi phí 

quản lý đề án
Tổng cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9) (10)= (8)+(9)

1

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất sản 

phẩm sau gạo

Công ty TNHH thực phẩm 

Sao Khuê Đồng Tháp

Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Phú, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn 

phát triển 

công nghiệp

+ 01 Máy sấy bơm 

nhiệt; 

+ 01 Máy hấp tạo 

hạt.

300.000.000 337.000.000 637.000.000 13.500.000 650.500.000

2

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc, thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất nhang 

sen

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Liên Tâm

Địa chỉ: Số 480 đường 30/4, Tổ 10, Ấp 1, 

xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn 

phát triển 

công nghiệp

+ 01 Máy nghiền 18 

búa 

+ 01 Máy làm nhang 

nụ tự động; 

+ 01 Máy trộn bột 

20kg;

+ 02 Máy làm 

nhang;

242.250.000 242.250.000 484.500.000 10.901.000 495.401.000

3

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất kẹo đậu 

phộng.

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

bánh kẹo Anh Thư

Địa chỉ: QL54, cách cầu Hòa Lạc khoảng 

500m, ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn 

phát triển 

công nghiệp

01 Máy đóng gói tự 

động cao cấp bánh 

kẹo

143.100.000 143.100.000 286.200.000 6.440.000 292.640.000

4

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất bì

Hộ kinh doanh Thiện Hải

Địa chỉ: Số 234/TK, 

ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn 

phát triển 

công nghiệp

+ 01 Tủ hấp 20 khay 

hấp riêng-V1; 

+ 01 Máy trộn 50KG-

V1;

+ 01 Máy đóng gói 

nem chả tự động 

HGT-V1.

252.180.000 252.180.000 504.360.000 11.348.000 515.708.000
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TT Tên
 đề án Đơn vị thụ hưởng
Đơn vị

thực hiện

Nội dung

được hỗ trợ

Kinh phí

ngân sách

nhà nước hỗ trợ 

Vốn đối ứng của 

đơn vị

thụ hưởng

Tổng

 kinh phí 

thực hiện

đề án

Chi phí 

quản lý đề án
Tổng cộng 

Công ty cổ phần chế biến

nông sản Mỹ Hòa

Địa chỉ: số 97, ấp An Hòa, 

xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

01 Máy sấy lạnh 1 

tấn 
300.000.000 360.960.000 660.960.000 13.500.000 674.460.000

Công ty TNHH thực phẩm

Do Thiên

Địa chỉ: 489/5 ấp Hoà Khánh,

xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung,

tỉnh Đồng Tháp 

01 Máy sấy bơm 

nhiệt 150kg
95.000.000 95.000.000 190.000.000 4.275.000 194.275.000

1.632.530.000 1.960.990.000 3.593.520.000 73.464.000 3.666.984.000

Công ty TNHH thực phẩm

nông sản Ngọc Yến

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, 

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất muối ớt 

sấy, bột ớt

5

TỔNG CỘNG

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn 

phát triển 

công nghiệp

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến 

vào chế biến nông sản

6

01 Chuyền chiết rót 

NGY Foods (100g-

400g):

+ 01 Mâm cấp hủ 

đầu vào và đầu ra;

+ 01 Máy vệ sinh hũ 

kiểu xịt khí sạch và 

hút bụi;

+ 01 Máy chiết rót 

bột vào hũ nhựa kiểu 

cốc định lượng;

+ 01 Máy siết nắp 

nhựa kiểu 4 bánh xe 

kẹp;

+ 01 Máy siêu màng 

nhôm tự động (tích 

hợp vào sau máy siết 

nắp); 

+ 01 Máy dán nhãn 

decal tròn;

+ 01 Máy in phun 

date 4 dòng tin. 

300.000.000 530.500.000 830.500.000 13.500.000 844.000.000

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn 

phát triển 

công nghiệp
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